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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162625019 Hồ Thị Bích Dân MTH 100 A K17NAD 0

2 172627001 Phan Thị Mĩ Dung MTH 100 A K17NAD 0

3 152614386 Nguyễn Thị Oanh Kiều MTH 100 A K17NAB 0

4 172627002 Phạm Thị Lê MTH 100 A K17NAD 0

5 162625034 Nguyễn Thị Thảo Ly MTH 100 A K17NAD 0

6 172627004 Nguyễn Thị Kim Nữ MTH 100 A K17NAD 0

7 152624423 Mai Anh Thi MTH 100 A K15NAD2 0

8 171445147 Nguyễn Đắc Thịnh MTH 100 A K17DCD3 0

9 172627006 Nguyễn Thị Diệu Thu MTH 100 A K17NAD 0

10 172627007 Hà Thanh Thu MTH 100 A K17NAD 0

11 172627008 Nguyễn Đỗ Thị MinhThư MTH 100 A K17NAD 0

12 171685298 Nguyễn Thị Thanh Thủy MTH 100 A K17NCD2 0

13 172627009 Nguyễn Thị Bích Thủy MTH 100 A K17NAD 0

14 172627010 Đặng Khánh Trinh MTH 100 A K17NAD 0

15 172627011 Lê Phương Tuấn MTH 100 A K17NAD 0

16 161446039 Lê Ngọc Anh MTH 100 B K16DCD2 0

17 1810713754 Hoàng Nguyễn QuỳnhAnh MTH 100 B K18DCD1 0

18 1810713941 Nguyễn Trần PhươngAnh MTH 100 B K18DCD2 0

19 1810715050 Hoàng Thị Lan Anh MTH 100 B K18DCD1 0

20 1811715045 Trương Ngọc Bảo MTH 100 B K18DCD1 0

21 1810714533 Nguyễn Thị Cầm MTH 100 B K18DCD1 0
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MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100
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SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
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SỐ
TỜ KÝ TÊN
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(MTH 100 ABC)
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HỌC
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1810714547 Nguyễn Giang Châu MTH 100 B K18DCD2 0

2 1811716139 Dương Tấn Cường MTH 100 B K18DCD2 0

3 1810715529 Lê Kim Đài MTH 100 B K18DCD2 0

4 1810716382 Võ Thị Thanh Hiền Diệu MTH 100 B K18DCD1 0

5 1810715791 Mai Thị Đông MTH 100 B K18DCD2 0

6 1810715934 Nguyễn Thị Duyên MTH 100 B K18DCD1 0

7 152714487 Trần Thị Bích Giang MTH 100 B K15VHO 0

8 1810716144 Nguyễn Ngọc Hương Giang MTH 100 B K18DCD2 0

9 1811715790 Tạ Quang Hà MTH 100 B K18DCD1 0

10 1811715036 Lê Viết Hải MTH 100 B K18DCD2 0

11 1810713939 Ngô Thị Thanh Hằng MTH 100 B K18DCD2 0

12 1810716600 Huỳnh Thị Thúy Hằng MTH 100 B K18DCD1 0

13 1810715788 Phan Thị Diệu Hiền MTH 100 B K18DCD2 0

14 1810716141 Phạm Thị Diệu Hiền MTH 100 B K18DCD1 0

15 1811715048 Bùi Gia Hoàng MTH 100 B K18DCD1 0

16 1810715518 Trần Thị Minh Huệ MTH 100 B K18DCD1 0

17 1811714575 Nguyễn Văn Hùng MTH 100 B K18DCD2 0

18 1810716262 Nguyễn Thị Ái Hương MTH 100 B K18DCD2 0

19 1811715535 Nguyễn Hữu Nhật Huy MTH 100 B K18DCD1 0

20 1810714551 Phạm Thị Thanh Huyền MTH 100 B K18DCD1 0

21 1811716494 Lê Anh Kha MTH 100 B K18DCD2 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1811713745 Nguyễn Anh Khoa MTH 100 B K18DCD1 0

2 1811715784 Võ Trần Tuấn Kiệt MTH 100 B K18DCD2 0

3 152716323 Nguyễn Xuân Lam MTH 100 B K15VHO 0

4 1810715039 Hoàng Thị Thanh Lan MTH 100 B K18DCD2 0

5 1810714544 Võ Thị Lành MTH 100 B K18DCD1 0

6 1810715037 Lê Thị Tùng Ly MTH 100 B K18DCD2 0

7 1810713942 Nguyễn Thị Họa Mi MTH 100 B K18DCD2 0

8 1810715933 Đào Thị Trà Mi MTH 100 B K18DCD1 0

9 1810715789 Trần Thị Kiều My MTH 100 B K18DCD1 0

10 1810716142 Trẫn Thị Diễm My MTH 100 B K18DCD2 0

11 1811714578 Đào Ngọc Mỹ MTH 100 B K18DCD1 0

12 161446168 Phan Tấn Nam MTH 100 B K16DCD5 0

13 1811713759 Lê Thanh Nam MTH 100 B K18DCD2 0

14 1810714546 Phan Kim Ngân MTH 100 B K18DCD1 0

15 1810714560 Nguyễn Thị Lam Ngọc MTH 100 B K18DCD2 0

16 1810715504 Hồ Thị Hồng Nhi MTH 100 B K18DCD1 0

17 1810716383 Lương Thị Tuyết Nhi MTH 100 B K18DCD2 0

18 152714478 Nguyễn Nữ Hồng Nhung MTH 100 B K15VHO 0

19 1810714538 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhung MTH 100 B K18DCD1 0

20 1810715035 Trần Thị Thảo Nhung MTH 100 B K18DCD1 0

21 1810716148 Nguyễn Thị Tuyết Nhung MTH 100 B K18DCD2 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1810715546 Nguyễn Thùy Ni Ni MTH 100 B K18DCD2 0

2 1811714556 Hoàng Vũ Huỳnh Oanh MTH 100 B K18DCD1 0

3 1811716380 Trịnh Quang Phi MTH 100 B K18DCD2 0

4 1810715937 Bùi Thị Thiện Phúc MTH 100 B K18DCD1 0

5 1810715532 Trương Thị Thanh Phước MTH 100 B K18DCD2 0

6 151445302 Trần Thị Thanh Phương MTH 100 B K15DCD2 0

7 1810716384 Phan Thị Thùy Phương MTH 100 B K18DCD1 0

8 1810715782 Trần Thị Bảo Phượng MTH 100 B K18DCD2 0

9 1810715513 Võ Thị Thanh Sen MTH 100 B K18DCD1 0

10 1811716493 Hoàng Liên Sơn MTH 100 B K18DCD1 0

11 1810716598 Nguyễn Thị Hoàng Sương MTH 100 B K18DCD2 0

12 1811715515 Nguyễn Viết Tài MTH 100 B K18DCD2 0

13 151442401 Trần Thị Kiều Thảo MTH 100 B K15DCD2 0

14 152624418 Phạm Thị Thanh Thảo MTH 100 B K15NAD2 0

15 1810715052 Nguyễn Thị Thu Thảo MTH 100 B K18DCD2 0

16 1810716143 Lê Phạm Phương Thảo MTH 100 B K18DCD1 0

17 1810716145 Trần Thị Thu Thảo MTH 100 B K18DCD2 0

18 1810716261 Phan Thị Diễm Thảo MTH 100 B K18DCD1 0

19 1811714550 Trần Ngọc Thi MTH 100 B K18DCD1 0

20 1811716727 Lê Mã Tiếu Thiên MTH 100 B K18DCD1 0

21 1810713755 Hồ Bảo Thoa MTH 100 B K18DCD1 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1810715940 Huỳnh Thị Kim Thoa MTH 100 B K18DCD2 0

2 1810714557 Lê Thị Hoàng Thu MTH 100 B K18DCD1 0

3 1810715524 Trần Nguyên Anh Thư MTH 100 B K18DCD2 0

4 1810715520 Trịnh Hoàng Hoài Thương MTH 100 B K18DCD1 0

5 152714493 Lã Thị Thúy MTH 100 B K15VHO 0

6 1810715521 Nguyễn Thị Thanh Thủy MTH 100 B K18DCD2 0

7 161446286 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên MTH 100 B K16DCD2 0

8 1811716601 Trần Thanh Tiến MTH 100 B K18DCD2 0

9 1810715523 Lưu Thị Hoài Trâm MTH 100 B K18DCD2 0

10 1810715536 Huỳnh Thị Bảo Trâm MTH 100 B K18DCD1 0

11 1810716721 Lê Bích Trâm MTH 100 B K18DCD2 0

12 1810716495 Nguyễn Thị Huyền Trân MTH 100 B K18DCD1 0

13 152624417 Đoàn Thị Đài Trang MTH 100 B K15NAD2 0

14 171445180 Phạm Thị Xuân Trang MTH 100 B K18DCD2 0

15 1810714567 Lê Thị Thu Trang MTH 100 B K18DCD2 0

16 1810714563 Trần Nữ Phương Trinh MTH 100 B K18DCD1 0

17 1811716496 Đỗ Phú Trinh MTH 100 B K18DCD1 0

18 152624425 Phạm Phú Trung MTH 100 B K15NAD2 0

19 1811714535 Phan Quốc Trung MTH 100 B K18DCD2 0

20 1810714568 Võ Thanh Tuyền MTH 100 B K18DCD1 0

21 1810715527 Lê Thị Mộng Tuyết MTH 100 B K18DCD2 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
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NGUYỄN HỒNG GIANG
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1810715517 Trần Thị Tú Uyên MTH 100 B K18DCD1 0

2 1810716379 Trương Thị Thảo Uyên MTH 100 B K18DCD2 0

3 1810716685 Hồ Nguyễn Thảo Uyên MTH 100 B K18DCD1 0

4 152624428 Nguyễn Thị Lê Vân MTH 100 B K15NAD2 0

5 1810714565 Võ Thị Ái Vân MTH 100 B K18DCD1 0

6 1810714549 Mai Thị Tường Vi MTH 100 B K18DCD2 0

7 161156424 Ngô Tấn Vũ MTH 100 B K18DCD1 0

8 1811714540 Đỗ Văn Vũ MTH 100 B K18DCD1 0

9 1811716492 Trần Đình Vũ MTH 100 B K18DCD2 0

10 1810714574 Trần Thị Thảo Vy MTH 100 B K18DCD2 0

11 1810713760 Nguyễn Thị Trâm Anh MTH 100 C K18DCD3 0

12 1810714566 Trương Phan Thị KimAnh MTH 100 C K18DCD4 0

13 1810716699 Huỳnh Thảo Anh MTH 100 C K18DCD3 0

14 171135763 Nguyễn Tấn Bình MTH 100 C K17TCD2 0

15 1810715941 Phạm Võ Minh Châu MTH 100 C K18DCD4 0

16 1810716147 Nguyễn Thị Bích Châu MTH 100 C K18DCD3 0

17 1810715040 Nguyễn Thị Bích Diễm MTH 100 C K18DCD3 0

18 1810715938 Đinh Thị Ngọc Diệp MTH 100 C K18DCD4 0

19 1810715047 Phan Thị Dự MTH 100 C K18DCD3 0

20 1811714541 Nguyễn Đôn Đức MTH 100 C K18DCD3 0

21 1810714532 Lê Thị Thùy Dung MTH 100 C K18DCD4 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1811714559 Nguyễn Anh Duy MTH 100 C K18DCD4 0

2 1810214493 Trương Anh Hà MTH 100 C K18DCD3 0

3 1810215472 Đặng Thị Hà MTH 100 C K18DCD4 0

4 151445386 Nguyễn Văn Trung Hải MTH 100 C K15DCD1 0

5 1810225799 Lê Thị Thúy Hằng MTH 100 C K18DCD4 0

6 1810715505 Đặng Thị Thúy Hằng MTH 100 C K18DCD4 0

7 1810715935 Nguyễn Thị Hằng MTH 100 C K18DCD3 0

8 1810714539 Đặng Thị Hậu MTH 100 C K18DCD4 0

9 1810715528 Huỳnh Thị Hiếu MTH 100 C K18DCD3 0

10 1811713747 Nguyễn Trần Trung Hiếu MTH 100 C K18DCD3 0

11 1811715507 Nguyễn Văn Hòa MTH 100 C K18DCD4 0

12 1811716263 Nguyễn Đức Hoàng MTH 100 C K18DCD3 0

13 1810715509 Nguyễn Thị Hồng MTH 100 C K18DCD4 0

14 1811715531 Nguyễn Bá Huân MTH 100 C K18DCD4 0

15 1810714561 Trần Thị Hương MTH 100 C K18DCD3 0

16 1811713945 Hồ Văn Huy MTH 100 C K18DCD3 0

17 1811714573 Liêu Huy MTH 100 C K18DCD4 0

18 161446120 Lê Thị Diệu Huyền MTH 100 C K16DCD4 0

19 1810713757 Đậu Thị Huyền MTH 100 C K18DCD4 0

20 1811716378 Thái Lê Nhật Khanh MTH 100 C K18DCD3 0

21 1811715534 Mai Đăng Khoa MTH 100 C K18DCD4 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 171445071 Bùi Ngọc Kỳ MTH 100 C K18DCD3 0

2 1810715043 Nguyễn Thy Hoàng Lan MTH 100 C K18DCD4 0

3 1811714569 Nguyễn Xuân Tường Lân MTH 100 C K18DCD3 0

4 1810715519 Trần Thị Khánh Ly MTH 100 C K18DCD3 0

5 1810715044 Đỗ Thị Khánh Mai MTH 100 C K18DCD4 0

6 1810713746 Trần Thị Kiều Mi MTH 100 C K18DCD3 0

7 1811715508 Đặng Quang Minh MTH 100 C K18DCD4 0

8 1810715522 Nông Thị Nhật My MTH 100 C K18DCD4 0

9 1810225077 Nguyễn Thị Tuyết Ngân MTH 100 C K18DCD4 0

10 1811715526 Võ Trọng Nghĩa MTH 100 C K18DCD3 0

11 1810714545 Nguyễn Thị Thảo Nguyên MTH 100 C K18DCD3 0

12 1810715510 Nguyễn Thanh Thục Nhân MTH 100 C K18DCD4 0

13 1810714570 Nguyễn Thị Mai Nhi MTH 100 C K18DCD3 0

14 1811714572 Lưu Vũ Vân Nhi MTH 100 C K18DCD4 0

15 1811716647 Nguyễn Đình Bảo Nhi MTH 100 C K18DCD3 0

16 1810716674 Phan Thị Lệ Nhớ MTH 100 C K18DCD2 0

17 1810715514 Nguyễn Thị Quỳnh Như MTH 100 C K18DCD4 0

18 1810714537 Phan Thị Hồng Nhung MTH 100 C K18DCD3 0

19 1810715525 Phan Thị Thùy Nhung MTH 100 C K18DCD4 0

20 1810714558 Lê Thị Hoàng Oanh MTH 100 C K18DCD3 0

21 1810715503 Phan Thị Hồng Oanh MTH 100 C K18DCD4 0
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1811716264 Trần Văn Phước MTH 100 C K18DCD3 0

2 1810713752 Huỳnh Kim Uyên Phương MTH 100 C K18DCD3 0

3 1810714534 Lê Thị Ngọc Phương MTH 100 C K18DCD4 0

4 1811716381 Nguyễn Chí Quốc MTH 100 C K18DCD4 0

5 161325610 Trần Quyên Quyên MTH 100 C K16DCD4 0

6 1810713753 Nguyễn Lê Như Quỳnh MTH 100 C K18DCD3 0

7 1810714555 Trần Thị Thanh Tâm MTH 100 C K18DCD4 0

8 1810715511 Hoàng Thị Thu Tâm MTH 100 C K18DCD3 0

9 1811716146 Trần Công Thành MTH 100 C K18DCD3 0

10 1810714562 Nguyễn Thị Thu Thảo MTH 100 C K18DCD4 0

11 1810716599 Nguyễn Thị Thu Thảo MTH 100 C K18DCD3 0

12 1811715936 Hồ Văn Thảo MTH 100 C K18DCD4 0

13 1810714536 Lê Thị Đan Thi MTH 100 C K18DCD3 0

14 1810715785 Nguyễn Cầm Thơ MTH 100 C K18DCD4 0

15 1810714576 Bùi Thị Hoài Thu MTH 100 C K18DCD3 0

16 1810715516 Bùi Lê Ngọc Thu MTH 100 C K18DCD4 0

17 1810713940 Võ Thị Mỹ Thuận MTH 100 C K18DCD3 0

18 1810715792 Nguyễn Thị Hoài Thương MTH 100 C K18DCD4 0

19 161446283 Trần Thị Diệu Thúy MTH 100 C K16DCD4 0

20 161446992 Trần Thị Thanh Thúy MTH 100 C K16DCD4 0

21 1810716140 Nguyễn Thanh Thủy MTH 100 C K18DCD3 0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              LÃNH ĐẠO KHOA

NGUYỄN HỒNG GIANG
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Số TC  : 3
Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

MÔN : TOÁN CAO CẤP C * MÃ MÔN : MTH100

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ KÝ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(MTH 100 ABC)

ĐIỂM THILỚP MÔN
HỌC

1 1811713751 Đỗ Minh Toàn MTH 100 C K18DCD3 0

2 151445308 Nguyễn Thị Bích Trâm MTH 100 C K15DCD2 0

3 1810715506 Hồ Nguyễn Thùy Trâm MTH 100 C K18DCD4 0

4 1810715533 Nguyễn Lê Bảo Trân MTH 100 C K18DCD4 0

5 1810715038 Nguyễn Thị Hoài Trang MTH 100 C K18DCD3 0

6 151445343 Lê Huỳnh Công Trí MTH 100 C K15DCD1 0

7 1811715041 Nguyễn Xuân Triều MTH 100 C K18DCD4 0

8 1810715530 Phạm Thị Yến Trinh MTH 100 C K18DCD4 0

9 161446313 Vũ Quang Trung MTH 100 C K16DCD5 0

10 1811716377 Đỗ Anh Tùng MTH 100 C K18DCD3 0

11 1810713756 Nguyễn Phạm Thanh Tuyền MTH 100 C K18DCD4 0

12 1810714553 Ngô Thị Tú Uyên MTH 100 C K18DCD4 0

13 1810715786 Ngô Thị Thảo Uyên MTH 100 C K18DCD3 0

14 1811715046 Phan Nguyễn Bảo Uyên MTH 100 C K18DCD4 0

15 1810714564 Nguyễn Thị Thùy Vân MTH 100 C K18DCD4 0

16 1810715537 Nguyễn Thị Mỹ Vân MTH 100 C K18DCD3 0

17 161446322 Ôn Thị Vi MTH 100 C K16DCD4 0

18 1810714579 Nguyễn Thị Tường Vi MTH 100 C K18DCD3 0

19 1811713749 Trần Văn Vũ MTH 100 C K18DCD3 0

20 1810713758 Nguyễn Hoàng Vy Vy MTH 100 C K18DCD4 0

21 1810714571 Mai Thị Tường Vy MTH 100 C K18DCD4 0

22 1810716730 Dương Nguyễn ThoạiVy MTH 100 C K18DCD3 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27

28

29

30

31

32

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              LÃNH ĐẠO KHOA

NGUYỄN HỒNG GIANG


